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Hiểu Gehaltsabrechnung — Từ Brutto đến
Netto
Những khoản được trừ từ lương của bạn: Lohnsteuer, Sozialversicherung và số tiền
còn lại cuối cùng. Cập nhật: Tháng 3 năm 2026.

Deutsche Begriffe: Gehaltsabrechnung | Brutto | Netto | Sozialabgaben | Lohnsteuer

Hiểu Gehaltsabrechnung — Từ Brutto đến
Netto
> Cập nhật: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo đảm.

Brutto vs. Netto
• Brutto = lương của bạn trước tất cả các khoản trừ (được ghi trong hợp đồng lao động)

• Netto = số tiền được chuyển vào tài khoản của bạn

• Quy tắc chung: Netto ≈ 55–65 % của Brutto

Những gì được trừ?

1. Sozialversicherung (Phần của người lao động, khoảng 20 %)

Bảo hiểm Tỷ lệ đóng góp 2026 Phần của bạn

Krankenversicherung 14,6 % + ∅ 2,9 % phụ phí 8,75 %

Rentenversicherung 18,6 % 9,3 %

Arbeitslosenversicherung 2,6 % 1,3 %

Pflegeversicherung 3,6 % (không con: 4,2 %) 1,8 % (2,1 %)



Bảo hiểm Tỷ lệ đóng góp 2026 Phần của bạn

Tổng cộng ~21,15 %

2. Lohnsteuer (0–45 %)
Tùy thuộc vào mã thuế và thu nhập. Ví dụ với mã thuế I:

Brutto/Tháng Lohnsteuer Soli Netto (khoảng)

2.500 € ~259 € 0 € ~1.730 €

3.500 € ~470 € 0 € ~2.320 €

5.000 € ~870 € ~22 € ~3.100 €

3. Kirchensteuer (tùy chọn)
• 8 % (Bavaria/Baden-Württemberg) hoặc 9 % (các nơi khác) của Lohnsteuer

• Không phải thành viên của Giáo hội? Không bị trừ! Khai báo rút khỏi tại
Standesamt.

Những dòng quan trọng nhất trong bảng lương của bạn
1. Bruttolohn — Tổng lương

2. Steuerbrutto — Cơ sở tính Lohnsteuer

3. SV-Brutto — Cơ sở tính Sozialversicherung

4. Lohnsteuer — Thuế thu nhập

5. Solidaritätszuschlag — 5,5 % của Lohnsteuer (Giới hạn miễn trừ: 19.950 €)

6. KV, RV, AV, PV — 4 loại Sozialversicherung

7. Nettolohn — Số tiền bạn nhận được

8. Vermögenswirksame Leistungen (VL) — Khoản hỗ trợ tiết kiệm của nhà tuyển
dụng

Mẹo
• Sử dụng máy tính Brutto-Netto: brutto-netto-rechner.info

• Kiểm tra mã thuế — mã thuế sai = trừ quá nhiều/quá ít

• Kirchensteuer: Nếu bạn không là thành viên Giáo hội, hãy kiểm tra xem nó có bị trừ
không



• Kiểm tra bảng lương mỗi tháng — lỗi có thể xảy ra

hamboorg.city/knowledge/article/gehaltsabrechnung-verstehen/
hamboorg.city jest i zawsze będzie za darmo


